
  

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /QĐ-SYT Khánh Hòa, ngày       tháng      năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 

Ninh Thuận 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 

24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 

số 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý,sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/ 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và Quyết 

định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đối, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Thông tư số 10/2026/TT-BYT ngày 14/5/2026 của Bộ Y tế Quy 

định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.  

Căn cứ Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp thẩm quyền quyết định về tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa;  
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Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Y tế tỉnh Khánh Hòa; 

Theo đề nghị của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Ninh 

Thuận tại Công văn số 421/BVYHCT&PHCNNT-KD-VT,TBYT ngày 02/7/2026 

về việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máymóc, thiết bị y tế chuyên 

dùng trong lĩnh vực y tế theo Thông tư số 10/2026/TT-BYT của Bộ Y tế; và 

Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Y tế Khánh Hòa. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực y tế của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 

Ninh Thuận (chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị quy định tại 

Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; 

giao, mua sắm, thuê, quản lý, sử dụng, xử lý máy móc, thiết bị. Việc trang bị, 

thay thế máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục 

hồi chức năng Ninh Thuận không vượt quá tiêu chuẩn, định mức đã được Giám 

đốc Sở Y tế ban hành tại Điều 1 Quyết định này.     

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính-Sở Y tế; Giám đốc Bệnh viện 

Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Ninh Thuận và các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Tài chính; 

- KBNN Khu vực XIV; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử (Sở Y tế); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC.M.Sung 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lê Văn Khoa 
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PHỤ LỤC  

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ  

CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ   

CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NINH 

THUẬN 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày      tháng     năm 2026 của Sở Y tế) 

 

 

STT Chủng loại 
Đơn vị 

tính 

Số lượng/ 

công suất 

tối đa 

I 

 

Máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực 

y tế ban hành theo phụ lục đính kèm Thông tư 

số 10/2026/TT-BYT ngày 14/5/2026 của Bộ Y 

tế 

 

 

  
 

1 Máy  X - quang     

a) Máy X - quang kỹ thuật số chụp tổng quát Máy 1 

2 Máy siêu âm     

a) Máy siêu âm tổng quát Máy 1 

3 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 

Tổng công 

suất các 

máy  

(Test/giờ) 

120 

Test/giờ 

4 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại 

Tổng công 

suất các 

máy  

(Test/giờ) 

60  

Test/giờ 

5 Máy xét nghiệm huyết học 

Tổng công 

suất các 

máy 

 (Test/giờ) 

50  

Test/giờ 

6 Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số  Máy 1 

7 Bơm tiêm điện Cái 1 

8 Máy truyền dịch Máy 1 
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9 Máy phá rung tim Máy 1 

10 Máy điện tim Máy 3 

II 
Máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực 

y tế sử dụng trên xe ô tô chuyên dùng 
  

1 
Máy thở xâm nhập di động chuyên dùng cho xe ô 

tô cứu thương 
Máy 1 

2 
Bơm tiêm điện chuyên dùng cho xe ô tô cứu 

thương 
Cái 1 

3 
Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số chuyên 

dùng cho xe ô tô cứu thương 
Máy 1 

4 
Máy phá rung tim chuyên dùng cho xe ô tô cứu 

thương 
Máy 1 

5 
Máy hút đàm chuyên dùng cho xe ô tô cứu 

thương 
Máy 1 

III 

 

Máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực 

y tế chưa có trong quy định tại khoản 1, khoản 

2, Điều 4 Thông tư số 10/2026/TT-BYT ngày 

14/5/2026 của Bộ Y tế 

 

   

1 Máy siêu âm di động Máy 1 

2 Máy sắc thuốc 3 nồi  Máy  6 

3 Máy sấy thuốc  Máy  3 

4 Máy nghiền dược liệu  Máy  3 

5 Máy cắt dược liệu  Máy  3 

6 Máy siêu âm điều trị  Máy  20 

7 Máy điện xung điều trị  Máy  22 
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8 Máy laser châm cứu  Máy  6 

9 Máy laser nội mạch  Máy  4 

10 Máy kích thích thần kinh cơ  Máy  8 

11 Máy xoa bóp trị liệu bằng áp lực khí   Máy  22 

12 Máy kéo giãn cột sống  Máy  12 

13 Máy từ rung nhiệt các loại  Máy  8 

14 Máy sóng xung kích  Máy  6 

15 
Thiết bị phục hồi chức năng nhóm cơ vùng thân 

trên 
Cái  5 

16 Thiết bị hồi chức năng nhóm cơ vùng thân giữa Cái  5 

17 Thiết bị hồi chức năng nhóm cơ thân và bả vai Cái  5 

18 Thiết bị hồi chức năng nhóm cơ khớp gối Cái  5 

19 Thiết bị hồi chức năng dạng khép đùi Cái  5 

20 Thiết bị hồi chức năng nhóm cơ chi dưới Cái  5 

21 Máy kích thích điện và điện phân   Máy  8 

22 Thiết bị laser bán dẫn quang trị liệu Cái 4 

23 Máy trị liệu sóng ngắn  Máy  6 

24 Máy tập đa năng  Máy  4 

25 Máy trị liệu bằng vi sóng  Máy  4 

26 Máy xe đạp tựa lưng cao cấp  Máy  4 

27 Máy tập đi  Máy  4 

28 Máy giao thoa  Máy  8 
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29 Thùng nấu sáp parafin Cái 6 

30 Ghế tập đa năng  Cái  6 

31 Máy châm cứu không dùng kim  Máy  30 

32 Máy ly tâm  Máy  3 

33 Máy đo độ loãng xương  Máy  2 

34 Giường kéo cột giãn cột sống lưng  và cổ  Cái  6 

35 Máy điện não Máy 2 

36 Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ  Máy  4 

37 Máy sấy dụng cụ  Máy  4 

38 Nồi hấp dụng cụ Cái  4 

39 Thiết bị tập vận động thụ động chi trên  Cái  4 

40 Thiết bị tập vận động thụ động chi dưới  Cái  4 

41 Máy đo điện cơ  Máy  4 

42 Hệ thống đo luyện tập đánh giá thăng bằng  Hệ thống  4 

43 Máy kích thích điện kết hợp TENS & EMS  Máy  5 

44 Máy siêu âm điều trị kết hợp điện xung   Máy  4 

45 Máy điện phân thuốc  Máy  10 

46 Máy điều trị giảm đau  Máy  10 

47 Máy điều trị kích thích phát âm  Máy  6 

48 Máy điều trị từ trường toàn thân  Máy  6 

49 Máy kích thích liền xương bằng siêu âm  Máy  6 
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50 Máy tập đứng và giữ thăng bằng  Máy  6 

51 Máy từ trường siêu dẫn  Máy  6 

52 Máy giặt công nghiệp  Máy  3 

53 Tủ an toàn sinh học  Cái  3 

54 Máy xông hơi thuốc cục bộ  Máy  5 
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